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1 224753 Nguyễn Ngọc Vân Anh 25/09/2003 Kiên Giang DH22QTD03

2 233619 Nguyễn Tuấn Anh 23/04/2005 Cần Thơ DH23KTO01

3 233957 Trần Thị Kim Anh 28/03/2005 An Giang DH23KTO01

4 225504 Lương Công Bằng 23/06/2004 Kiên Giang DH22QTD03

5 220706 Dương Gia Bảo 13/05/2004 Kiên Giang DH22QTD03

6 233588 Nguyễn Ngự Bình 21/07/2005 An Giang DH23NNA01

7 238196 Đoàn Hữu Chuyện 05/04/2005 Bạc Liêu DH23NNA04

8 232998 Nguyễn Châu Đoan 27/07/2005 Kiên Giang DH23NNA01

9 237995 Lý Thị Thúy Duy 30/09/05 Kiên Giang DH23NNA04

10 232716 Diệp Thị Bích Hà 14/06/2005 An Giang DH23NNA01

11 233793 Nguyễn Thị Như Hà 22/06/2005 Bạc Liêu DH23KTO01

12 232531 Võ Gia Hân 08/05/2005 Cà Mau DH23KTO01

13 223844 Lưu Phúc Hậu 07/11/2004 Tiền Giang DH22TDT01

14 233276 Đỗ Trọng Hiếu 06/10/2005 Sóc Trăng DH23NNA01

15 224437 Trần Trung Hiếu 01/07/2004 Kiên Giang DH22QTD03

16 223536 Đặng Huỳnh Quốc Hùng 25/04/2004 Hậu Giang DH22OTO09

17 233831 Trần Tiểu Hưng 22/02/2005 Hậu Giang DH23NNA01

18 2110870 Bùi Như Huỳnh 10/12/2003 Đồng Tháp DH22TCN03

19 232598 Võ Thị Nguyệt Kiều 18/01/2004 An Giang DH23NNA01

20 224548 Nguyễn Quốc Lãm 05/06/2004 Cà Mau DH22KMT01

KN4 Thuyết trình 
và Làm việc nhóm
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Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.
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21 237309 Nguyễn Thị Mỹ Luyến 19/05/2005 Sóc Trăng DH23CNT01

22 233730 Dương Khánh Ngân 19/05/2005 Cần Thơ DH23KTO01

23 235569 Nguyễn Thị Ngọc Ngân 03/11/2005 Vĩnh Long DH23NNA02

24 224321 Võ Thị Hồng Ngân 09/06/2004 Cà Mau DH22TCN02

25 223429 Nguyễn Lê Thúy Nghi 16/12/2004 Trà Vinh DH22TCN02

26 223075 Bùi Thị Tuyết Ngọc 19/06/2004 Kiên Giang DH22TCN03

27 233206 Nguyễn Thị Yến Ngọc 26/05/2005 Đồng Tháp DH23CNT01

28 226415 Lê Minh Nhật 08/12/2004 Kiên Giang DH22DPT01

29 235926 Hạ Thúy Nhi 28/08/2005 An Giang DH23NNA02

30 238061 Nguyễn Thị Thùy Nhung 02/02/2005 Bạc Liêu DH23NNA04

31 225726 Phan Quốc Nóc 07/03/2004 Đồng Tháp DH22OTO10

32 233860 Nguyễn Kiều Oanh 19/07/2005 Đồng Tháp DH23CNT01

33 220356 Nguyễn Hoàng Phúc 29/05/2004 Hậu Giang DH22CKD01

34 234384 Nguyễn Thị Loan Phượng 12/04/2005 Cà Mau DH23CNT01

35 226614 Bùi Ngọc Huệ Quyên 28/04/2004 Trà Vinh DH22TCN02

36 225096 Trương Quốc Thái 21/01/2004
Bà Rịa-

Vũng Tàu
DH22QTD03

37 232944 Cao Thu Thảo 13/05/2005 Vĩnh Long DH23KTO01

38 226057 Võ Ngọc Thảo 12/07/2004 0 DH22XET04

39 233509 Nguyễn Anh Thư 25/08/2005 Cà Mau DH23CNT01

40 224868 Nguyễn Thị Bảo Trân 09/02/2004 0 DH22QTD03
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41 223884 Trần Thị Thu Trúc 27/07/2004 An Giang DH22YKH07

42 233820 Trương Nhã Trúc 30/05/2005 Cần Thơ DH23NNA01

43 220946 Đỗ Thị Kim Tuyền 27/07/2004 An Giang DH22DPT01

44 232696 Lê Thị Phương Tuyền 24/04/2005 An Giang DH23KTO01

45 226324 Đặng Phan Tường Vi 18/03/2004 Cần Thơ DH22TCN02

46 233234 Lê Thúy Vy 26/02/2005 Cà Mau DH23KTO01

47 234441 Ngô Yến Vy 19/10/2005 Cà Mau DH23CNT01

48 224783 Nguyễn Thị Thúy Vy 27/12/2004 Kiên Giang DH22DUO04

49 226606 Phan Nguyễn Giang Vy 21/09/2004 Đồng Tháp DH22TCN03

50 233292 Trần Tường Vy 04/12/2005 Cần Thơ DH23NNA01

51 220284 Võ Thị Thúy Vy 23/05/2004 Kiên Giang DH22TCN03

52 232600 Nguyễn Hải Yến 20/05/2005 An Giang DH23NNA01


